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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÃ GIẤY VÀ BỈM SAKURA VIỆT NAM

0110818648

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÃ GIẤY VÀ BỈM SAKURA 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAKURA VIETNAM DIAPER AND NAPPY 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SAKURA VIETNAM DAN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982939228
Email: tabimsakuravietnam@gmail.co

m

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Trừ hoạt động đấu giá) 

8299(Chính)

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ dược phẩm, dụng cụ y tế)

4772

3. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ bán lẻ vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí, hoạt động của 
đấu giá viên)

4789

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ vận tải hàng hóa hàng không)

5229

5. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Dịch vụ đóng gói 8292

7. Bốc xếp hàng hóa 5224

8. Bán buôn tổng hợp
(trừ các mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện

4649

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4719

11. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất giấy vệ sinh cá nhân và giấy dùng trong gia 
đình và sản phẩm chèn lót bằng xenlulo như: Giấy ăn, giấy lau 
chùi; Băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh.
- Sản xuất các đồ dệt chèn lót và sản phẩm chèn lót như: Giấy 
vệ sinh, băng vệ sinh

1709

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

13. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ tổ chức họp báo)

8230

15. Quảng cáo
(Trừ hoạt động báo chí)

7310

16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG TIẾN 
DU

Thôn Kép Vàng, 
Xã Lam Cốt, 
Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

145.000 1.450.000.000 29,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 145.000 1.450.000.000 29,000

0240830135
19

2 VŨ XUÂN 
BẮC

Thôn Ngọc Phú, 
Xã Hoàng Thanh, 
Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

140.000 1.400.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 140.000 1.400.000.000 28,000

0240870268
64

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRẦN ĐỨC 
MẠNH

Thôn Tiên Hội, 
Xã Đông Hội, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

P03580290

4 NGUYỄN 
VĂN THÀNH

Thôn Kép Vàng, 
Xã Lam Cốt, 
Huyện Tân Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

140.000 1.400.000.000 28,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 140.000 1.400.000.000 28,000

P02222445

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       P02222445
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Kép Vàng, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Kép Vàng, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THÀNH Nam

01/08/1984 Kinh Việt Nam

06/06/2023 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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